
PHIẾU BÀI TẬP
Chủ đề: Phép trừ trong phạm vi 10000

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1.  Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: ..... + 1 500 = 4 800
A. 3 300 B. 6 300 C. 2 300 D. 3 500

Câu 2.  Hiệu của 8 472 và 3 625 là:
A. 4 857 B. 4 847 C. 5 847 D. 4 747

Câu 3.  Một trại vịt có 4 200 con. Sau khi bán, trại còn lại 1 500 con. Hỏi trại đã bán đi bao nhiêu
con vịt?

A. 5 700 con B. 2 700 con C. 3 700 con D. 2 600 con

Câu 4.  Phép tính nào dưới đây có kết quả nhỏ nhất?
A. 7 500 – 2 500 B. 8 200 – 3 000 C. 6 900 – 1 800 D. 5 800 – 900

Câu 5.  Giá trị của biểu thức 8 000 – 3 000 – 500 là:
A. 4 000 B. 5 500 C. 4 500 D. 3 500

Câu 6.  Kho xi măng có 9 500 kg. Xe thứ nhất chở đi 3 200 kg, xe thứ hai chở đi 2 100 kg. Hỏi kho
còn lại bao nhiêu kg xi măng?

A. 4 200 kg B. 6 300 kg C. 5 200 kg D. 4 100 kg

Câu 7.  Kết quả của phép tính 7 583 – 2 846 là:
A. 4 737 B. 4 637 C. 5 737 D. 4 747

Câu 8.  Số lớn nhất trong các hiệu dưới đây là:
A. 9 000 – 4 000 B. 7 800 – 2 000 C. 8 500 – 2 400 D. 6 200 – 1 100

Câu 9.  Kết quả của phép tính 6 800 – 1 800 – 2 500 là:
A. 3 500 B. 2 500 C. 5 000 D. 1 500

II. PHẦN TỰ LUẬN

Bài 1.  Đặt tính rồi tính:
5 843 – 1 627 7 205 – 4 183 6 152 – 738 4 093 – 85

8 492 – 5 647 9 034 – 2 816 5 300 – 2 450 3 721 – 815



Bài 2.  Tính nhẩm:
8 700 – 5 200 = 
4 200 – 600 = 

9 600 – 3 300 = 
7 500 – 500 = 

Bài 3.  Tìm x:
a) x + 2 410 = 5 940 b) 8 500 – x = 2 100

Bài 4.  Tính giá trị biểu thức:
7 890 – 4 300 – 2 000
= 
= 

3 100 + 2 400 – 1 500
= 
= 

Bài 5.  Thư viện trường có 6 500 quyển sách. Trong tháng vừa qua học sinh đã mượn đi 1 250
quyển. Hỏi thư viện còn lại bao nhiêu quyển sách?

Bài giải

Bài 6.  Sông Hồng (đoạn chảy qua tỉnh A) dài 4 500 mét. Đoạn chảy qua tỉnh B ngắn hơn đoạn chảy
qua tỉnh A là 1 200 mét. Hỏi đoạn sông chảy qua tỉnh B dài bao nhiêu mét?

Bài giải

Bài 7.  Xe tải thứ nhất chở được 3 450 kg hàng. Xe tải thứ hai chở được ít hơn xe thứ nhất 550 kg
hàng. Hỏi cả hai xe chở được tất cả bao nhiêu ki-lô-gam hàng?

Bài giải



Bài 8.  Xưởng A sản xuất được 4 120 sản phẩm. Xưởng B sản xuất được ít hơn Xưởng A 380 sản
phẩm. Hỏi cả hai xưởng sản xuất được tất cả bao nhiêu sản phẩm?

Bài giải


